










TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP KIM KHÍ MIỀN TRUNG PHỤ LỤC 03

MÃ CHỨNG KHOÁN: KMT

1 2 4 11

1 Thân Thanh 1 Nội bộ

2 Nguyễn Anh Hoàng 3,6 Nội bộ

3 Nguyễn Văn Cảnh 3 Nội bộ

4 Võ Hựu 3, 7 Nội bộ

5 Ngô Văn Phong 3, 7 Nội bộ

6 Nguyễn Thị Mãi 4 Nội bộ 98,465,620        

7 Lưu Thương 5 Nội bộ

8 Nguyễn Đình Chinh 5 Nội bộ

9
Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn

10,11 Nội bộ

10 Trần Thị Thanh Thủy NCLQ

11 Thân Đức Tú NCLQ

12 Thân Khánh Trâm NCLQ

13 Thân Hóa NCLQ

14 Thân Đức Nam NCLQ

15 Thân Thị Xí NCLQ

16 Thân Bình NCLQ

17 Thân An NCLQ

18 Hồ Thị Liêm NCLQ

19 Võ Thị Bích Diễm NCLQ

20 Nguyễn Hoàng Khải NCLQ

21 Nguyễn Hoàng Khoa NCLQ

22 Nguyễn Diên Hồng NCLQ

23 Nguyễn Diên Sơn NCLQ

24 Nguyễn Thị Thanh Thủy NCLQ

25 Ng. Thị Thanh Tuyền NCLQ

26 Nguyễn Anh Minh NCLQ

27 Nguyễn Thị Thanh Nga NCLQ

28 Mai Thị Kim Phương NCLQ

29 Nguyễn Cảnh Hưng NCLQ

30 Nguyễn Phương Ngân NCLQ

31 Nguyễn Thái Sơn NCLQ

32 Nguyễn Hồng Loan NCLQ

33 Nguyễn Hồng Lĩnh NCLQ

34 Võ Dương NCLQ

35 Nguyễn Thị Ngân NCLQ

36 Võ Thị Uyên NCLQ

37 Võ Thị Ý Nhi NCLQ

38 Võ Quốc Thịnh NCLQ

39 Võ Thị Tri NCLQ

40 Võ Thị Chí NCLQ

41 Võ Thị Lý NCLQ

42 Võ Ẩn NCLQ

43 Võ Sơn NCLQ

44 Võ Thị Xuyên NCLQ

45 Nguyễn Thị Phương NCLQ

46 Nguyễn Thị Thùy Vân NCLQ

47 Ngô Thanh Vũ NCLQ

48 Ngô Quang Khánh NCLQ

49 Ngô Thị Lan Hương NCLQ

50 Ngô Văn Phúc NCLQ

51 Ngô Thị Kim Phát NCLQ

Ghi chú

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
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Công ty
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Công ty

52 Ngô Văn Thọ NCLQ

53 Ngô Khánh Tân NCLQ

54 Nguyễn Phú (chết) NCLQ

55 Trần Thị Hỷ NCLQ

56 Nguyễn Văn Lý NCLQ

57 Nguyễn Văn Khánh NCLQ

58 Nguyễn Hạnh Nguyên NCLQ

59 Nguyễn Đức Quý NCLQ

60 Nguyễn Thị Hương NCLQ

61 Nguyễn Thị Minh NCLQ

62 Nguyễn Đức Phùng NCLQ

63 Nguyễn Đức Phát NCLQ

64 Nguyễn Thị Hân NCLQ

65 Tiêu Thị Chung NCLQ

66 Lưu Thị Thùy Dung NCLQ

67 Lưu Thị Yến Nhi NCLQ

68 Lưu Thị Diễm Quỳnh NCLQ

69 Lưu Thượng NCLQ

70 Lưu Thị Kim NCLQ

71 Lưu Thị Thời NCLQ

72 Lưu Quân NCLQ

73 Lưu Thị Cẩm NCLQ

74 Lưu Tú NCLQ

75 Nguyễn Đình Chiến NCLQ

76 Huỳnh Thị Năng NCLQ

77 Trần Thị Yến Ly NCLQ

78 Nguyễn Trần Khánh Nhi NCLQ

79 Nguyễn Thị Huỳnh Linh NCLQ

80 Trần Lai NCLQ

81 Nguyễn Thị Thu NCLQ

82 Nguyễn Ích Yên Trinh NCLQ

83
Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tài

NCLQ

87
Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thịnh

NCLQ

85
Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thắng

NCLQ

86
Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tâm

NCLQ

87
Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tín

NCLQ

88
Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thái

NCLQ
89 Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Thuận NCLQ
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